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1. Look and write suitable words./ Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. 

 

  PARTS OF THE BODY 

Full name: ........................................................ 

School:       ....................................................... 

Class:         ...................................................... 

Date:        ....../........./ 2020 

REVIEW / ÔN TẬP 
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1. Look at the picture, fill in the blank with a suitable word and  

read aloud./ Nhìn tranh, hãy điền vào chỗ trống và đọc câu. 

 

 

 

 

 

 

 

              

3. Look at the words and tick ✓ the correct pictures.  
Nhìn từ và đánh dấu  vào tranh đúng.  

 

 

         Ex: 

 

 

         a. 

 

 

 

         b. 

 

 

         c. 

 

 

 

         d. 

  

cat 

write 

draw 

climb 

moon 

✓  

  

  

  

  

Where is the _____________? 

         _It’s on the flower.      

       

 

Where are the ___________? 

        _They’re in the sky. 
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     4.Look and make the words with the correct letters.  
            Hãy nhìn và viết các chữ cái còn thiếu.  
 

 

 

                                         Ex:   
                                     Ex:   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 

5. Look and match. / Nhìn và nối từ với tranh.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

  cat 
 

b. 

     c_e_n 

 

c. 

 r_v_r 

d.                                     

 c_i_b    

 

  

a.                                     

 d_i_k    
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6. Color and write./ Tô màu và viết thành câu hoàn chỉnh. 

 

THE END! 


